

                                MÔN: KHTN 8 
Học sinh: …………………………..…………

Ngày kiểm tra: ……tháng 10 năm 2023
	     Điểm
	Lời phê của giáo viên


PHẦN 1- TRẮC NGHIỆM (4điểm). Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 1. Những việc không được làm trong phòng thực hành?

A. Làm đổ hóa chất ra bàn hoặc tự ý đổ lẫn các hóa chất vào nhau vì làm hỏng hóa chất, với các chất dễ cháy nổ sẽ làm bị thương.

B. Ngửi, nếm các hóa chất sẽ bị khó chịu hoặc dẫn tới ngộ độc khi hít phải các chất độc hại.

C. Mất tập trung khi làm thực hành sẽ gây đổ vỡ hoặc làm thí nghiệm không chính xác.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

A. Chỉ làm thí nghiệm, thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên. 

B. Đọc kỉ nội quy và thực hiện theo nội Quy phòng thực hành.

C. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hóa chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tương thiên nhiên sau đây? 
A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần 
B. B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa 
C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường 
D. Khi mưa giông thường có sấm sét 
Câu 4. Phản ứng hóa học là
A. Quá trình biến hợp chất thành đơn chất.        
B. Quá trình biến đổi trạng thái của chất.
C. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.    
D. Quá trình biến một chất thành nhiều chất.
 Câu 5. Dấu hiệu của phản ứng hóa học

A. Tạo chất bay hơi

B. Tạo chất kết tủa

C. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng

D. Tất cả đáp án

Câu 6: Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:

1. Parafin nóng chảy 

2. Parafin lỏng chuyển thành hơi 

3. Hơi parafin cháy biến đổi thành khí CO2 và hơi nước 

Quá trình nào có sự biến đổi hoá học? 

A. 1 



B. 2 

C. 3 



D. Cả 1, 2, 3

Câu 7. Chọn đáp án đúng:
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
Câu 8. Cho PƯHH sau:
A + B → C + D. Chọn đáp án đúng về định luật bảo toàn khối lượng:
A. mA + mB = mC + mD



B. mA + mB > mC + mD
C. mA + mD = mB + mC



D. mA + mB < mC + mD
Câu 9. Trong cơ thể người, tim thuộc hệ:

A.
Hệ tuần hoàn

B.  Hệ bài tiết

C.
Hệ thần kinh

D.  Hệ hô hấp

Câu 10. Hệ vận động ở người gồm những cơ quan nào?

A. Tim, phổi, mạch máu.

B. Khí quản, cây phế quản, phế nang, phổi.

C. Cơ vân, xương, khớp.

D. Dây chằng, xương, khớp.

Câu 11. Chất hữu cơ đảm bảo cho xương có tính

A. rắn chắc.

B. dẻo dai.

C. đàn hồi.

D. cứng khỏe.

Câu 12. Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương được thể hiện ở

A. vị trí và thành phần cấu tạo của xương.

B. hình dạng và vị trí của xương.

C. cấu trúc, vị trí và thành phần cấu tạo của xương.

D. thành phần hóa học, hình dạng và cấu trúc của xương.
Câu 13. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?


A. Khối lượng riêng của nước tăng.

     B. Khối lượng riêng của nước giảm


C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi.

D. Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng.
Câu 14. Người ta thường nói sắt nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?


A. Vì trọng lượng riêng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm 


B. Vì trọng lượng riêng của sắt lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.


C. Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.


D. Vì trọng lượng riêng của miếng sắt lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.

Câu 15. Cho biết 13,5 kg nhôm có thể tích là 5 dm³. Khối lượng riêng của nhôm bằng bao nhiêu?

A. 2700kg/dm³.     B. 2700kg/m³.           C. 270kh/m³.        D. 260kg/m³.

Câu 16: Muốn tăng áp suất thì:

A. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ   

B. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực

C. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ      

D. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực
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PHẦN 2- TỰ LUẬN (6điểm)
Bài 1(1đ): Lập PTHH của các phản ứng sau:
H2 + O2 
[image: image1.wmf]o

t

¾¾®

 H2O.

Fe + HCl
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 FeCl2 +  H2.
Al+ Cl2 
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Bài 2(1đ):
a) Hãy cho biết 0,1 mol CO2 ở đkc có thể tích là bao nhiêu lít?

b) 4,958 lít khí O2 (đkc) có số mol là bao nhiêu?
c) Khối lượng của 0,15 mol MgO

d)Tính số nguyên tử có trong 0,25 mol nguyên tử C

Bài 3(1đ): Cho những chất khí sau: CO2, SO2, O2, CH4. Hãy cho biết những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Bài 4(0,5đ): Kể tên các hệ cơ quan có trong cơ thể người. 

Bài 5(1đ): Hãy liệt kê các bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và những nguyên nhân nào gây ra chúng?

Bài 6(1đ).Một xe vận tải có khối lượng 2,4 tấn, có 4 bánh xe. Áp suất của xe tác dụng lên mặt đường là 5.104 pa.

a. Tính diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe lên mặt đường?

b. Nếu xe chở 3 tấn hàng thì áp suất của xe tác dụng lên mặt đường là bao nhiêu? (Biết rằng khi đó diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe tăng thêm 300cm2)
Bài 7(0,5đ): Một vật thể tích 54cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Tìm lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước là d=10000 N/m3.
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